
NL
Số 

TC
Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ

2 25LC45KH1 50%
Nguyễn Văn Long Giang 

(0903175378)
 

2 25LC45KH1 50%
Nguyễn Văn  Trạng

(0935.705.017)
 

2 25LC45KH1 50%
Phan Công Bình

(0939.974.979)
 

3 25LC45KH1 50%
Lê Công  Nhàn

(0986.584.348)
 

3 25LC45KH1 HS 0 Giáo viên địa phương  

3 25LC45KH1 HS 0 Giáo viên địa phương  

3 25LC45KH1 50%
Nguyễn Ngọc  Bích

 (0908.629.567)
 

3 25LC45KH1 50%
Lê Thanh  Phúc

(0932.591.200)
 

1 25LC45KH3 50% Thứ Hai

1 25LC45KH3 50% Thứ Tư

3 25LC45KH3 50%
Đào Văn  Phượng

 (0919.708.176)
 

3 25LC45KH3 50%
Huỳnh Nguyễn Anh  Tuấn

(0933.735..364)
 

2 25LC45KH3 50% Giáo viên địa phương  

3 25LC45KH3 50% Giáo viên địa phương  

3 25LC45KH3 50% Giáo viên địa phương  

3 25LC45KH3 50% Giáo viên địa phương  

3 25LC45KH3 50% Giáo viên địa phương  19/01/2026->07/03/2026

Địa điểm học: Trường CĐ KTCN Nha Trang - Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phường Nam Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Liên hệ đăng ký học lại: Cô Hương: 0979.855.155

17 PHYS130902_01 Vật lý 1 LT

19/01/2026->07/03/2026

16 MATH132501_02 Toán 2 LT 04/05/2026->30/05/2026

15 MATH132401_01 Toán 1 LT

04/05/2026->23/05/2026

14 LLCT130105_01 Triết học Mác - Lênin LT 09/03/2026->04/04/2026

13 LLCT120205_02 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT

15/06/2026->20/06/2026

12 GCHE130603_03 Hoá đại cương LT 25/05/2026->30/05/2026

11 EEEN234062_01 Kỹ thuật điện - điện tử LT

10 CHES112330_01 Cờ vua LT ____________3456_ ONLINE

Cờ vua LT
Nguyễn Hương  Liên

 (0989 233497)

____________3456_ ONLINE 01/06/2026->27/06/2026

01/06/2026->27/06/2026

16/03/2026->21/03/2026

Ngày  22  tháng  12  năm  2025

9 CHES112330_01

8 VACS330333_01 Hệ thống điều khiển tự động ô tô LT

27/04/2026->27/06/2026

7 THEV330131_01 Lý thuyết ô tô LT 19/01/2026->24/01/2026

6 PEMS331130_01 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH

26/01/2026->31/01/2026

5 PACS331231_01 TT Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô TH 27/04/2026->27/06/2026

4 MATH133201_01 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 2 LT

02/03/2026->07/03/2026

3 IMAS320525_01 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp LT 23/03/2026->28/03/2026

2 ICEC320430_01 Tính toán động cơ đốt trong LT

Thời gian học

1 AEVE320830_01 Năng lượng mới trên ô tô LT 06/04/2026->11/04/2026

Tuần bắt đầu học học kỳ 23 (19/01/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026


